SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                           ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT (2009-2010)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN   Môn thi :LỊCH SỬ ,Thời gian:90 phút(Không kể thời gian giao đề)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3,0 điểm)  

Nêu nội dung Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu II (4,0 điểm)  

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng và Chính phủ ta đã thực hiện những biện pháp nào để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính?
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm một câu dành cho chương trình đó (câu III.a hoặc câu III.b)

Câu III.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm)
Trình bày những biểu hiện của mâu thuẫn Đông - Tây và sự khởi đầu của chiến tranh lạnh.
Câu III.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm)
Trình bày nội dung cơ bản của đường lối cải cách và những thành tựu chính của Trung Quốc từ sau năm 1978.
.......................Hết.....................

Đáp án và thang điểm

	Đáp án
	Điểm

	I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

	Câu I

(3,0đ)
	Nêu nội dung Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam
	

	
	Chính sách vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Cương lĩnh xác định đường lối chiến lược cách mạng của Đảng là tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”
	0,50

	
	- Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đuổi đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do, lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông.
	0,50

	
	- Tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc, tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất.
	0,50

	
	- Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.
	0,50

	
	- Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp vô sản.
	0,50

	
	- Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Độc lập dân tộc là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này.
	0,50

	Câu II

(4,0đ)
	Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng và Chính phủ ta đã thực hiện những biện pháp nào để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính?
	

	
	a) Xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng
	

	
	- Ngày 6-1-1946, tổ chức cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước, đã bầu 333 đại biểu vào Quốc hội... Ngày 2-3-1946, Quốc hội họp phiên đầu tiên thông qua danh sách Chính phủ Liên hiệp kháng chiến, lập Ban dự thảo Hiến pháp...
	0,50

	
	- Tháng 11-1946, Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội thông qua...
	0,50

	
	- Việt Nam Giải phóng quân đổi thành Vệ quốc đoàn... Tháng 5-1946, đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam... Lực lượng dân quân, tự vệ phát triển mạnh.
	0,50

	
	b) Thanh toán nạn đói, nạn dốt...
	

	
	- Để giải quyết nạn đói, Chính phủ đề ra nhiều biện pháp cấp thời, tổ chức quyên góp, kêu gọi nhân dân cả nước nhường cơm sẻ áo... đẩy mạng tăng gia sản xuất.
	0,50

	
	- Chính quyền cách mạng bãi bỏ các thứ thuế vô lí, giảm tô, giảm thuế, tạm cấp ruộng đất...
	0,50

	
	- Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ... kêu gọi cả nước tham gia phong trào xóa nạn mù chữ...
	0,50

	
	c) Giải quyết khó khăn về tài chính
	

	
	- Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách, Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân cả nước... xây dựng Quỹ độc lập, phong trào Tuần lễ vàng...
	0,25

	
	- Chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam (1- 1946). Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước (11- 1946)
	0,50

	

	

	

	II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

	Câu III.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm)

	
	Trình bày những biểu hiện của mâu thuẫn Đông - Tây và sự khởi đầu của chiến tranh lạnh.
	

	
	- Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc. Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình, an ninh thế giới, bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới. Mĩ ra sức chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào cách mạng, thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới.
	0,50

	
	- Sự kiện được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô, gây nên cuộc chiến tranh lạnh là thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ ngày 12-3-1947. Trong dó Tổng thống Mĩ khẳng định: Sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ và đề nghị viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, biến Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ thành căn cứ tiền phương chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
	0,50

	
	- Tháng 6-1947, “Kế hoạch Mác-San” ra đời với khoản viện trợ khoảng 17 tỉ USD, Mĩ giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào Liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
	0,50

	
	- Ngày 4-4-1949, tại Oa-sinh-tơn, Mĩ và 11 nước phương Tây đã kí Hiệp định Bắc Đại Tây Dương, thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là liên minh quân sự của các phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
	0,50

	
	- Tháng 1-1949, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế để hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Tháng 5-1955, Liên Xô và các nước Đông Âu dã thành lập Tổ chức Hiệp ước Vác-xa-va, một liên minh chính trị- quân sự mang tính phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa. châu Âu.
	0,50

	
	- Sự ra đời của NATO và Tổ chức Hiệp ước Vác-xa-va đã đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. Chiến trạnh lạnh đã bao trùm thế giới.
	0,50

	Câu III.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm)

	
	Trình bày nội dung cơ bản của đường lối cải cách và những thành tựu chính của Trung Quốc từ sau năm 1978.
	

	
	Tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vạch ra đường lối mới do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế xã hội. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung qua Đại hội XII (9-1982), Đại hội XIII (10-1987).
	0,50

	
	* Nội dung cơ bản của đường lối cải cách:
	

	
	+ Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản (con đường xã hội chủ nghĩa, chuyên chính dân chủ nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông)
	0,50

	
	+ Tiến hành cải cách, mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
	0,50

	
	* Thành tựu chính của Trung Quốc từ sau năm 1978
	

	
	+ Kinh tế, từ năm 1979 đến 1998, kinh tế Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm trên 8%... đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng.
	0,50

	
	+ Khoa học kĩ thuật, văn hóa giáo dục, năm 1964 Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử. Ngày 15-10-2003, tàu “Thần Châu 5” cùng nhà du hành Dương Lợi Vĩ đã bay vào vũ trụ …
	0,50

	
	+ Đối ngoại, năm 1979 Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ. Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, In-đô-nê-xi-a, mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới.

Tháng 11-1991, Việt Nam và Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông (07-1997), Ma Cao (12-1999)…
	0,50


----------------Hết---------------------
